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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Lực cầu đã xuất hiện rõ trên các biểu đồ khung nhỏ, tuy nhiên thị trường phân hóa do đó nhà đầu tư lựa chọn kĩ các
nhóm cổ phiếu, tránh mua theo các nhịp hưng phấn của thị trường khi chỉ số vẫn đang giao dịch dưới vùng Fibo 61.8%.
Hiện tại, chỉ số cần tạo nền tích lũy tin cậy trước khi hướng tới xu hướng mới. Thanh khoản tích lũy duy trì dưới 15 nghìn
tỷ là tín hiệu tích cực.

Mốc hỗ trợ trên khung H1 tại 1237 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/12/2024
VNINDEX

1,266.00 +0.34%

HNX

227.43 +0.24%

UPCOM

93.07 +0.32%

DOW JONES

42,326.87 -2.58%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Các nhóm ngành phân hóa rõ rệt”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +4.28 điểm (+0.34%) lên mức 1266 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 12.75 nghìn tỷ đồng, tăng +5.5% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +2.2 điểm (+0.17%) lên mức 1329.83 điểm với
18 mã tăng, 7 mã giảm và 5 mã tham chiếu.

VN-Index tiếp diễn xu hướng đi ngang quanh vùng 126x điểm tuy nhiên động lượng đã có phần cải thiện khi điểm số
tăng đi kèm với thanh khoản. Tuy giá trị giao dịch vẫn ở dưới 15 nghìn tỷ/phiên tuy nhiên dòng tiền đã được lan tỏa trên
các nhóm ngành. Sắc xanh tăng mạnh tập trung ở Dầu khí (+2.17%), Tài nguyên cơ bản (+1.4%), Hàng công nghiệp
(+0.72%). Ngoài ra, khối lượng ghi nhận gia tăng vượt trội tại nhóm Thực phẩm (+83% so với trung bình 5 phiên). Một số
cổ phiếu có diễn biến tiêu biểu gồm PAC, YEG tăng trần, DBC (+5.33%), BAF (+5.11%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.34%), HNX-Index (+0.24%), UPCOM-Index (+0.32%), VN30
(+0.17%), VNMID (+0.62%), VNSML (+0.87%), VNDIAMOND (+0.15%), VNFINLEAD (+0.25%), VNCOND (0%), VNCONS
(+0.78%).
Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm HPG (+0.54 điểm), BID (+0.34 điểm), GAS (+0.28 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VHM (-0.4 điểm), VJC (-0.12 điểm), BHN (-0.06 điểm).

Khối ngoại bán ròng -6.14 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm MWG (-71.03 tỷ), VRE (-59.27 tỷ),
KBC (-44.97 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm FPT (+95.92 tỷ), HDB (+66.03 tỷ), DBC (+57.69 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Anh chính thức gia nhập CPTPP, mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam có lợi? 1
 Việt Nam trước làn sóng chuyển dịch của các tập đoàn công nghệ lớn 2
 Đề xuất vốn ngoại không quá 65% trong liên danh dự án điện gió ngoài khơi 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

19/12/2024: FED công bố lãi suất điều hành
Đáo hạn HĐTL tháng 12 (VN30F2412)
20/12/2024: Quỹ Vaneck và FTSE cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,430.00 0.18% 0.28% 0.16%
USD/JPY 153.43 -0.45% 1.50% -0.57%
GBP/USD 1.27 0.00% -0.78% -1.55%
EUR/USD 1.05 0.00% -0.94% -1.87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ USD/1000 board feet 557.18 3.34% -1.21% -2.44%
Thép cuộn cán nóng USD/T 680.00 0.74% 0.74% -3.82%
Quặng sắt USD/T 105.58 0.16% -0.71% 0.47%
Đồng USd/Lbs 4.05 -0.98% -4.03% -8.16%
Thép CNY/T 3,247.00 -1.25% -2.20% -2.49%
Vàng USD/t.oz 2,588.75 -2.21% -3.98% -4.36%
Bạc USD/t.oz 29.32 -3.90% -8.09% -8.40%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 334.18 2.31% 0.36% 26.79%
Lợn hơi USd/Lbs 83.20 -0.42% 0.36% 2.55%
Lúa mì USd/Bu 542.25 -0.50% -3.47% -5.41%
Cao su USD Cents / Kg 197.30 -1.00% -3.85% 0.05%
Đường USd/Lbs 19.59 -1.11% -6.98% -7.42%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 72.82 -0.51% 0.87% -3.72%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.40 2.72% 7.59% 26.39%
Than USD/T 130.35 1.24% -2.18% -7.62%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,242.57 -0.02% -0.43% 4.55%
Dow Jones 42,326.87 -2.58% -4.34% -3.21%
FTSE 100 8,199.11 0.05% -0.98% 0.72%
Nikkei 225 39,081.71 -0.72% -0.73% -0.76%
S&P 500 5,872.16 -2.95% -2.70% -0.96%

18/12/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế
Công nghệ Thông tin

Tiện ích Cộng đồng
Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp
Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng
Tài chính

Viễn thông -0.40%

0.96%
0.84%

0.18%

0.13%

0.50%

0.18%

0.26%

0.16%

1.70%

0.62%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HPG BID GAS LPB FPT GVR HVN REE MSN POW MWG SSB VIB VRE SIP ACB VSH BHN VJC VHM

-0.06
-0.11

-0.38

0.26 0.26

-0.05-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05

0.22
0.17

0.50

0.32

0.14 0.13 0.13

-0.03

0.23

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12 17/12 18/12

947

301

-107
-201

-519

-13

51
182

-89

97

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12 17/12 18/12

671

362

-479

-1

-434
-338

-66
-218

-769

20

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 95,911 643,515

HDB 66,039 2,780,500

MCH 62,288 312,600

HPG 59,985 2,193,853

DBC 57,682 2,061,225

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -28,254 -396,848

DPM -37,776 -1,074,200

KBC -42,810 -1,522,395

VRE -57,381 -3,352,175

MWG -71,028 -1,182,722

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

GEE 119,730 4,029,400

MWG 27,928 465,200

E1VFVN30 6,459 293,600

MBB 6,269 261,367

ACB 4,695 186,665

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

DGC -12,341 -106,200

FPT -43,080 -289,405

HDB -16,324 -686,300

SEA -15,080 -377,000

VIB -22,142 -1,157,500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,266.00 0.34% -0.48% 0.50%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12,741.27 5.55% -11.60% 2.24%
HNX 227.43 0.24% -0.79% -0.03%
HNX GTGD (Tỷ VND) 947.06 52.61% -18.09% 30.90%
Upcom 93.07 0.32% 0.36% 0.81%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,091.17 -8.23% 41.98% 65.05%
P/E VNindex (x) 13.24 0.30% -0.68% 0.53%
P/B VNindex (x) 1.68 0.00% -0.59% 0.00%

18/12/2024

NIKKEI 225

39,081.71 -0.72%

DAX

20,242.57 -0.02%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành khi cầu mua chủ động tham gia cuối phiên, kéo thanh khoản tăng 5.5% so với
phiên trước. Trên biểu đồ ngày, đường giá vận động dưới đường trung bình trượt MA10 ngày tuy nhiên chỉ số duy trì trạng
thái đi ngang tích lũy quanh vùng 126x điểm. Độ phân hóa diễn ra ở từng cổ phiếu trong nhóm ngành, nhưng nhìn chung
thị trường nghiêng về phía mua chủ động. Hiện tại, VN-Index chủ yếu rung lắc không có thanh khoản (duy trì dưới 15
nghìn tỷ/phiên) do đó chưa xuất hiện tín hiệu rủi ro trên khung ngày, tuần.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường giá vượt lên trên cặp đường trung bình trượt MA10/20 trên khung H1 đi kèm khối
lượng mua chủ động cải thiện. Các chỉ báo kỹ thuật tích cực trở lại khi đều hướng lên trên cho tín hiệu hồi phục nhẹ ở
phiên tới.

Xét về tổng quan, lực cầu có xu hướng quay trở lại trên thị trường, mặc dù khối lượng giao dịch còn e dè tuy nhiên đây là
tín hiệu dần tích cực, đặc biệt thể hiện rõ trên biểu đồ H1. Các cổ phiếu phân hóa trong từng nhóm ngành do đó nhà đầu
tư lựa chọn cẩn thận nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Trong kịch bản tích cực, vùng 126x được VN-Index giữ vững, đi ngang tích
lũy tạo nền hấp thụ lực cung trong giai đoạn này trước khi bước sang xu hướng mới. Thị trường cần duy trì các phiên siết
cung với khối lượng thấp (dưới 15 nghìn tỷ) tạo tín hiệu tin cậy. Đối với kịch bản trên, nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên giải
ngân khi thị trường giảm đỏ.

Hỗ trợ trên biểu đồ H1 tại vùng 1237 điểm.
Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (13/12/2024)
 BWE, DXG, SZC, TIP, VHC: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3/2024

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW 2.02%
PDR 1.41%
HPG 1.30%
PLX 1.03%
NVL 0.96%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PAC 18.98%
YEG 18.09%
JVC 17.19%
SGT 13.51%
ABS 11.43%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAM 6.86%
DBC 5.33%
BAF 5.11%
DHG 4.00%
DXS 3.63%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

YEG 56.34%
VRC 38.57%
ABS 33.42%
TTA 29.06%
TRC 26.70%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM -0.97%
VJC -0.89%
VRE -0.29%
VIB -0.26%
ACB -0.20%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNG -4.24%
TCO -4.18%
ADG -4.09%
SGR -3.47%
HVX -3.46%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB 2.09%
HDB 2.00%
KDH 1.45%
VNM 1.25%
TCB 0.62%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MHC -8.26%
DAT -7.99%
TIX -7.27%
DTL -6.60%
PMG -6.60%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KDC 13.74%
LGC 13.62%
DHG 6.99%
BAF 6.57%
DBC 5.14%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -28.02%
CTF -27.45%
TDH -19.92%
VFG -12.18%
CKG -11.64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 21.69%
FPT 10.83%
HDB 8.80%
POW 7.69%
KDH 4.17%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 37.71%
DXS 28.46%
TLG 21.49%
DBD 20.37%
HAG 19.23%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -2.56%
PLX -2.48%
HPG -1.97%
VJC -1.85%
PDR -1.82%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BHN -2.89%
VSH -1.76%
TLG -1.58%
BIC -1.02%
SIP -0.95%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -7.95%
VRE -5.26%
GVR -5.12%
STB -3.93%
VPB -3.55%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMP -6.28%
HPX -5.99%
STG -5.95%
NKG -5.85%
KHG -5.77%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -19.38%
SVC -17.49%
NKG -12.74%
VND -10.54%
STG -10.02%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LIX 6.98%
PAC 6.97%
JVC 6.84%
FDC 6.74%
YEG 6.73%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung 13.900 tỷ yen kích thích kinh tế
 Khó khăn bủa vây, Trung Quốc vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm 2025
 Canada lên kế hoạch áp thuế quan lên nhiều hàng hóa Trung Quốc từ 2025

https://vietstock.vn/2024/12/anh-chinh-thuc-gia-nhap-cptpp-mat-hang-xuat-khau-nao-cua-viet-nam-co-loi-768-1253409.htm
https://vietstock.vn/2024/12/viet-nam-truoc-lan-song-chuyen-dich-cua-cac-tap-doan-cong-nghe-lon-768-1253302.htm
https://nguoiquansat.vn/de-xuat-von-ngoai-khong-qua-65-trong-lien-danh-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-185592.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/Weekly_Highlights_241213.pdf
https://www.abs.vn/bwe-dxg-szc-tip-vhc-report-kqkd-quy-3-2024/
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-thong-qua-ngan-sach-bo-sung-13900-ty-yen-kich-thich-kinh-te-20241217195616239.htm
https://vneconomy.vn/kho-khan-bua-vay-trung-quoc-van-giu-muc-tieu-tang-truong-5-cho-nam-2025.htm
https://vneconomy.vn/canada-len-ke-hoach-ap-thue-quan-len-nhieu-hang-hoa-trung-quoc-tu-2025.htm

